
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh 

quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình 

của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 408/SVHTTDL-QLVH ngày 

21/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị thẩm định dự 

thảo văn bản (dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh quy định chế độ khen 

thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ 

thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc 

tế - sau đây viết tắt là Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND). Sau khi nghiên cứu, 

Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

- Luật Báo chí ngày 05/4/2016; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); Nghị định số 

154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); 
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- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc 

Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28 tháng 12 năm 2006 của 

Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, 

triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin; 

- Thông báo số 103-TB/TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang 

về thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy 

ngày 02/02/2021; 

- Một số văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Quyết định với các quy định trong văn bản đã giao quy định 

chi tiết) 

1. Nội dung văn bản 

1.1. Tên dự thảo Quyết định: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh quy định chế độ 

khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ 

thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc 

tế”, chưa chính xác trích yếu của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND nêu trên, 

đề nghị chỉnh sửa. 

1.2. Căn cứ ban hành 

- Căn cứ thứ 6: “Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật”  và căn cứ thứ 8: “Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28 

tháng 12 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) ban hành kèm theo Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội 
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thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin”, viết chưa chính xác trích yếu của 

các văn bản nêu trên, đề nghị chỉnh sửa. 

- Đề nghị bổ sung “Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 

của Bộ Nội vụ về việc Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng”. 

1.3. Điểm b khoản 2 Điều 1 quy định: 

“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 4 vào Điều 2 như sau: 

…b) Bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải nhất cấp quốc gia 

hoặc từ giải khuyến khích trở lên đối với các cuộc thi quốc tế được Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh”. 

Đề nghị biên tập lại nội dung nêu trên thành bổ sung khoản 1a bố trí sau 

khoản 1 Điều 2 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND, đồng thời chỉnh sửa cụm từ 

“Tiền thưởng” thành “Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ khen thưởng” . 

1.4. Vấn đề khác 

Dự thảo Quyết định bổ sung chế độ khen thưởng trong lĩnh vực báo chí, 

theo đó tên của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND: “Ban hành quy định chế độ 

khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ 

thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc 

tế” không còn phù hợp, nhưng dự thảo Quyết định chưa đề cập đến việc sửa đổi, 

bổ sung tên của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND. Do đó, đề nghị cơ quan 

soạn thảo rà soát lại toàn bộ Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND để tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp. 

2. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Quyết định để chỉnh 

sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản cho phù hợp với quy định tại 

Chương V (từ Điều 55 đến Điều 81) và Mẫu số 37 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP), ví dụ: Phần căn cứ ban hành: kết thúc mỗi căn cứ bằng dấu 

chấm phẩy (;), kết thúc phần căn cứ ban hành bằng dấu chấm (.); chỉnh sửa lỗi 

chính tả tại tên Điều 1, khoản 2 Điều 1 dự thảo Quyết định.v.v… 

III. KẾT LUẬN 
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1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Mục II Báo 

cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 

cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh quy định chế độ khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền 

hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Giám đốc STP; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (Lan.06b điện tử) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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